
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 Số: 21/QĐ-KHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 01 tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu giao nộp lưu trữ cơ quan  

Năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13;  

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 qui định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;  

Căn cứ Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SKHCN ngày 11/01/2021 về Ban hành qui 

chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-KHCN ngày 11/12/2020 về thực hiện qui 

chế công tác Văn thư lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu giao nộp lưu trữ năm 2021 (có 

danh mục kèm theo).  

Điều 2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan 

1. Cán bộ, công chức làm công việc có liên quan đến công văn giấy tờ 
phải  lập hồ sơ về công việc được giao và có trách nhiệm giao nộp hồ sơ tài liệu 
có giá trị vào lưu trữ cơ quan theo quy định.  

2. Cán bộ lưu trữ cơ quan có trách nhiệm tham mưu với Chánh Văn 
phòng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chuyên viên và phối hợp 

với các phòng  chuyên môn trong Sở lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ tài 
liệu đã  giải quyết xong vào kho lưu trữ cơ quan.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, cán bộ 
công chức và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Tập thể lãnh đạo sở; 
- Lưu: VT, VP, L02b. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Bình Khiêm 



2 

DANH MỤC HỒ SƠ NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-KHCN ngày 01 tháng 02 năm 2021 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

Số 

TT 
Tiêu đề, nội dung hồ sơ Người giao nộp 

Ghi 

chú 

I Văn phòng Sở  

 Hồ sơ công tác Tổ chức cán bộ 

Hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  

Hồ sơ đề bạt, điều động, bổ nhiệm, quy 
hoạch cán bộ 

Hồ sơ nâng lương hàng năm  

Hồ sơ về thi đua khen thưởng hàng năm  

Hồ sơ các nhiệm vụ khác khi được phân công 
Hồ sơ công tác PCCC  

 

 

Đinh Thị Nga 

 

 

 

 Hồ sơ công tác ISO  

Hồ sơ về công tác cải cách hành chính  

Hồ sơ các nhiệm vụ khác khi được phân 

công nhiệm vụ 

 

Lê Diệu Thùy 

Phạm Trang Nhung 
 

 Hồ sơ về công tác văn thư lưu trữ  

Hồ sơ nhiệm vụ UBND tỉnh giao 
Lê Thị Linh  

 Hồ sơ về công tác tài chính kế toán Vũ Thị Hường 
Lưu trữ 

riêng 

 Hồ sơ kế hoạch KHCN hàng năm  

Hồ sơ các nhiệm vụ khác khi được phân 
công  

Hồ sơ công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

Lường Thị Hậu  

 Hồ sơ về công tác xây dựng báo cáo 

tháng, quý, năm  

Hồ sơ công tác tổng hợp hành chính 

Hồ sơ giúp đỡ xã vùng III 

Hồ sơ các nhiệm vụ khác 

Phạm Trang Nhung 

Lê Diệu Thùy 
 

II Phòng Quản lý Khoa học 

1 
Bảo tồn và phát triển giống xoài tròn Yên 
Châu mang chỉ dẫn địa lý 

Phạm Thu Hà  

2 

Trồng thử nghiệm các cây ăn quả (xoài, 
nhãn) tại vùng cao huyện Mộc Châu, Yên 
Châu và Thuận Châu tỉnh Sơn La 

Phạm Thu Hà  
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3 

Ứng dụng qui trình kỹ thuật nhân giống 
dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê 

thương phẩm tại Sơn La 

Lường Văn Yệu  

4 

Xây dựng mô hình ứng dụng tổng hợp các 
tiến bộ kỹ thuật nhằm sản xuất cà phê chè 

bền vững tại tỉnh Sơn La 

Khúc Ngọc Hoan  

5 

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công 
nghệ nâng cao năng suất, chất lượng quả 

và phát triển sản xuất nhãn bền vững ở 
một số tỉnh phía Bắc 

Phạm Thu Hà  

6 
Nghiên cứu cải tiến giống xoài tròn Yên Châu 

theo hướng quả to, hạt nhỏ, giảm tỷ lệ chất xơ 
Phạm Thu Hà  

7 
Nghiên cứu, biên soạn Văn kiện Đảng bộ 
tỉnh Sơn La giai đoạn 1939 – 2015 

Lường Văn Yệu  

8 

Nghiên cứu thực trạng một số bệnh không 

lây nhiễm, giải pháp nâng cao năng lực 
khám chữa một số bệnh không lây nhiễm 

cho y tế cơ sở tỉnh Sơn La 

Khúc Ngọc Hoan  

9 

Xây dựng mô hình thâm canh một số 
giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá 

trị trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Lường Văn Yệu  

10 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh 
ủy Sơn La đối với các tổ chức trong hệ 

thống chính trị tỉnh hiện nay 

Lường Văn Yệu  

11 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác 

quản lý rừng cộng đồng, đề xuất các biện 
pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững 
trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Phạm Thu Hà  

12 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sản xuất 
phục vụ thúc đẩy  xuất khẩu một số sản 

phẩm cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh 
Sơn La 

Phạm Thu Hà  

13 

Phát triển kinh tế hợp tác xã theo hướng 

bền vững gắn với xây dựng nông thôn 
mới: Kinh nghiệm một số địa phương 

trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn La 

Lường Văn Yệu  
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14 

Nghiên cứu thực trạng việc làm và xây 
dựng nội dung tư vấn khởi nghiệp cho 

thanh niên tỉnh Sơn La trong giai đoạn 
hiện nay 

Lường Văn Yệu  

15 

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế 
xã tỉnh Sơn La 

Khúc Ngọc Hoan  

16 

Nghiên cứu thị trường thủy sản; Định 

hướng phát triển thủy sản cho các doanh 
nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản 

trên lòng hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình 

Lường Văn Yệu  

17 

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 
đến năm 2030 

Phạm Thu Hà  

 Đề tài, dự án tiếp tục cập nhật 

1 

Nghiên cứu biện pháp phòng chống các 

loài sâu, bệnh chính trên cây chanh leo 
theo hướng tổng hợp tại Sơn La 

Phạm Thu Hà  

2 
Nghiên cứu biên soạn từ điển lịch sử - 

văn hóa tỉnh Sơn La 
Lường Văn Yệu  

3 
Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy 
trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Khúc Ngọc Hoan  

4 

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn 
hóa thời kỳ tiền - sơ sử vùng lòng hồ thủy 

điện Hòa bình thuộc địa bàn tỉnh Sơn La 

Lường Văn Yệu  

5 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh 
xử lý chất thải chăn nuôi bò, lợn thành 

phân hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Khúc Ngọc Hoan  

6 
Xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ cho cây rau, củ tại tỉnh Sơn La 

Lường Văn Yệu  

7 

Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật 

sản xuất hữu cơ cho cây: nhãn, xoài, bơ, 
thanh long tại tỉnh Sơn La 

Phạm Thu Hà  

8 

Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

để phát triển một số giống xoài mới tại 
huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 

Phạm Thu Hà  
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9 

“Ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
việc phát triển nguồn giống và trồng thâm 

canh rừng Thông Caribê (Pinus caribaea 
Morelet) tại tỉnh Sơn La 

Phạm Thu Hà  

10 

“Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

xây dựng mô hình sản xuất và chế biến rau 
an toàn, chất lượng cao tại huyện Vân Hồ,  
tỉnh Sơn La” 

Lường Văn Yệu  

11 

Nghiên cứu ứng dụng  xây dựng mô hình 
trồng Nho giống mới chịu hạn (giống Hạ 

Đen) theo hướng hữu cơ tại Sơn La 

Khúc Ngọc Hoan  

12 

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến 
đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó 

với biến đổi khí hậu đến sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Phạm Thu Hà  

13 

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống 

tan Lương tại xã Nậm Mằn huyện Sông 
Mã tỉnh Sơn La 

Phạm Thu Hà  

14 

Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng 

phát triển của con lai F1 giữa bò BBB và 
bò Lai Sind trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Khúc Ngọc Hoan  

15 

Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh 

tác một số giống tre, trúc lấy măng kết 
hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch tại 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

Lường Văn Yệu  

16 
Nghiên cứu biên soan Lịch sử Quân sự 
tỉnh Sơn La (1945-2020) 

Lường Văn Yệu  

17 
Nghiên cứu chỉnh lý, biên soạn bổ sung lịch 

sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945-2020) 
Lường Văn Yệu  

18 

Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Lường Văn Yệu  

 Tài liệu cập nhật mới   

01 Tài liệu xây dựng kế hoạch năm 2021 Khúc Ngọc Hoan  

III Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

 Lĩnh vực Quản lý Công nghệ; Doanh nghiệp, Tổ chức KH&CN 

1 
Hồ sơ thẩm định và cho ý kiến về công 
nghệ  

Nguyễn Thị Thu Hà  
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2 Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh 
vực công nghệ do phòng chủ trì  

Nguyễn Thị Thu Hà  

3 Hồ sơ Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp KH&CN năm 2019 
Lò Thanh Sơn  

4 Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Doanh 
nghiệp KH&CN 

Lò Thanh Sơn  

5 
Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động KH&CN 
Lò Thanh Sơn  

6 

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hoạt động 
cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức KH&CN 

Lò Thanh Sơn  

7 
Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp 
đồng chuyển giao công nghệ 

Lò Thanh Sơn  

 Lĩnh vực An toàn bức xạ 

1 
Hồ sơ thẩm định các phòng chụp và khai 
báo thiết bị X-Quang trong y tế 

Lò Thanh Sơn  

2 
Hồ sơ Kiểm tra nhà nước về an toàn bức 

xạ  
Lò Thanh Sơn  

3 
Hồ sơ cấp phép Giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ 

Lò Thanh Sơn  

4 Hồ sơ cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ Lò Thanh Sơn  

5 
Hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng 
phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở 

Lò Thanh Sơn  

 
Các dự án triển khai xây dựng thương 

hiệu thực hiện từ năm 2019 
  

1 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Chanh leo Sơn La” cho sản 

phẩm chanh leo của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  

2 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Rau an toàn Sơn La” cho 

sản phẩm rau an toàn của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  

3 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Mận Sơn La” cho sản phẩm 

Mận của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  

4 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 

chứng nhận “Bơ Sơn La” cho sản phẩm 
quả Bơ của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  
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5 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Nhãn Sơn La” cho sản phẩm 

Nhãn của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  

6 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Xoài Sơn La” cho sản phẩm 

Xoài của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  

7 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Chanh leo Sơn La” cho sản 

phẩm chanh leo của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  

8 

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Rau an toàn Sơn La” cho 

sản phẩm rau an toàn của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Hương  

9 Sáng kiến đợt 1 năm 2021 Nguyễn Thị Hương  

10 Sáng kiến đợt 2 năm 2021 Nguyễn Thị Hương  

 Các tài liệu khác   

01 Tập huấn về Sở hữu trí tuệ Nguyễn Thị Hương  

02 Hội thảo về Sở hữu trí tuệ Nguyễn Thị Hương  

IV Thanh tra Sở 

01 
Hồ sơ  các cuộc thanh, kiểm tra  năm 
2021 (Theo kế hoạch  đã được phê duyệt  

hàng năm của Thanh tra) 

Cầm Thái Duy 
Lưu trữ 

riêng 

02 
Hồ sơ các nhiệm vụ khác khi được phân 

công 
Cầm Thái Duy 

 

 GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

Lưu Bình Khiêm 
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